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Sao của bạn

CA SĨ

MANG THANH XUÂN TRỞ LẠI

Cùng điểm qua những con số “biết nói” của liveshow này nhé!

24: Là số năm kể từ khi ca sĩ Mỹ Tâm bắt 
đầu bén duyên với sự nghiệp ca hát chuyên 
nghiệp. Và liveshow lần này như lời cảm ơn,  
tri ân của ca sĩ đối với khán giả - những 
người đã dành cho cô sự yêu mến suốt nhiều  
năm qua.

40: Là số ca khúc mà chị Mỹ Tâm đã thể 
hiện trong vòng hơn 3 giờ đồng hồ. Tại đêm 
nhạc, nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ 
ca sĩ gốc Đà Nẵng một lần nữa được cất lên 
trong niềm xúc động như: Ước gì, Họa mi tóc 
nâu, Dường như ta đã,…

20: Là số trang phục ca sĩ đã sử dụng trong 
suốt liveshow, trong đó có những bộ đồ được 
thay chớp nhoáng ngay trên sân khấu.

10 000: Là số lượng vé của liveshow 
được bán hết chỉ trong… 10 phút mở bán. 
Có những lúc lượng truy cập nhiều tới mức 
hệ thống đã bị tê liệt.

 Xúc động trước những tình cảm nồng ấm 
khán giả dành cho mình, từ đầu đến cuối  
đêm nhạc, ca sĩ Mỹ Tâm đã nhiều lần quỳ sụp 
xuống và bật khóc cám ơn người hâm mộ  
với tấm lòng chân thành nhất.

AN AN
 

Đầu tháng 11/2022 vừa 
qua, liveshow Tri âm của ca sĩ  
Mỹ Tâm đã diễn ra tại sân vận 
động Quốc gia Mỹ Đình (Hà 
Nội) với sự góp mặt của khoảng  
30 000 khán giả. Đêm nhạc  
giống như một tấm vé “quay về 
tuổi thơ”, làm sống dậy bao kỷ 
niệm thanh xuân thời học sinh, 
sinh viên của rất nhiều người .
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Họ và tên: ………………………………………………………………………… ĐT liên hệ:…………………………….

Lớp: …………  Trường: (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh):…………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….………….

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh): ………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Đáp án:    1. ...............................................    2. .................................................      3. .........................................................  
                        4. ...............................................    5. .................................................      6. .........................................................  

                     (Ô phiếu có thể tự kẻ hoặc photo lại)

PHIẾU DỰ THI  QUÁN QUÂN TIẾNG VIỆT   CHĂM HỌC  49
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Gi gỉ gì gi thích gì cứ hỏi

SAO
LẠI ĂN NHANH 
THẾ NHỈ?

6

Nếu đã từng tới vườn 
bách thú, hẳn bạn đã có 
dịp ghé thăm các chú khỉ 
và chứng kiến cái “nết 
ăn” kỳ lạ của chúng. Ai 
cho gì chúng cũng giật 
lấy và ăn nhanh như... 
một tia chớp. Cái nết ăn 
đó có thể khiến bạn phải 
lo lắng tự hỏi: ăn nhanh 
như thế liệu khỉ có bị 
đau dạ dày không nhỉ?



Đường đi Sa Pa

       XOAY VĂN XOÁY

F Trên thế giới hiện có khoảng 264 loài khỉ.
F Khỉ dùng nét mặt, âm thanh và chuyển động cơ thể để giao tiếp.
F Loài khỉ sóc có thể phát ra hơn... 20 âm thanh khác nhau.
F Khỉ vòi được mệnh danh là loài động vật xấu xí nhất hành tinh.
F Khỉ đuôi sóc là loài khỉ nhỏ nhất thế giới, chỉ nặng khoảng 85 đến 140 

gram và cao 115 đến 159mm. Trong khi đó, khỉ mặt chó lại được xem là loài 
khỉ lớn nhất khi nặng tới 35kg và cao 1m.
F Khỉ chỉ ăn ruột mà không ăn vỏ chuối.
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“BẬT MÍ” NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ VỀ KHỈ

Ồ, bạn đã quá lo xa rồi, vì chẳng mấy khi 
khỉ bị đau dạ dày đâu. Lý do là vì khỉ cất giữ 
một “bí mật” trong khoang miệng đó. Cấu 
tạo khoang miệng của khỉ không giống với 
các loài vật khác. Trong miệng chúng có tới 
2 cái túi, gọi là bừu, nằm ở ngay dưới cằm. 
Đây là nơi khỉ dùng để cất giữ tất cả thức ăn 
chúng cho vào miệng. Thế nên, dường như 
chúng ta đang bị khỉ cho ăn “một cú lừa” rồi.  
Ai cũng tưởng khỉ ăn rất nhanh, nhưng thực 
ra thì chúng có ăn ngay đâu, mà chỉ cho vào 
miệng và cất đi thôi. Đợi đến khi đói hay thảnh thơi, 
khỉ ta mới từ từ thưởng thức số đồ ăn đã tích trữ của 
mình. Chính vì cơ chế ăn này mà khỉ được ví von 
giống như trâu bò vậy, vì chúng đều ưa tích trữ thức 
ăn rồi nhai lại mà.
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Câu 2    

l Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi 
em có đầy đủ bài dự thi của 01 bộ Đề thi cả 4 môn Toán, Tiếng Việt, 

TNXH (khối 2, 3), Lịch sử - Địa lý (khối 4, 5) và Kỹ năng sống.
l  Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự 

thi của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm 
Học (có in kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

Mỗi bạn nhỏ 
thường hay có 
những nỗi sợ 
riêng. Em hãy 
nối các biểu 

hiện của nỗi sợ 
(từ số 1 đến 4) 
với cách tương 

ứng để vượt 
qua nỗi sợ đó 
(từ A đến D) 

nhé.

1. Sợ bóng tối

2. Sợ động vật

3. Sợ bác sĩ tiêm

4. Sợ ở nhà 1 mình

A.  Tìm hiểu lợi ích, những điểm đáng yêu của 
con vật đó.

B.  Học những kĩ năng cơ bản để đảm bảo an 
toàn cho bản thân khi ở 1 mình. Tìm những công 
việc em có thể làm khi ở nhà một mình như: giúp 
bố mẹ dọn dẹp nhà cửa, học bài, học hát,…

C. Bật đèn ngủ, để 1 con thú bông em yêu quý 
bên cạnh để tạo cảm giác an toàn. Tập hình dung 
về những hình ảnh đáng yêu, loại bỏ những hình 
ảnh về ma quỷ trong bóng tối.

D. Tự nhủ:  “Sẽ không sao đâu, chỉ đau chút xíu 
như kiến đốt thôi mà”. Chơi trò chơi Bác sĩ cùng 
các bạn, tìm hiểu công việc bác sĩ đang làm  
để biết rằng bác sĩ là người tốt.

LỚP 2
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A. Vui vẻ

B. Ngạc nhiên

C. Sợ hãi

D. Lo lắng

Những triệu chứng như: “toát mồ 
hôi, tim đập nhanh, chân tay run rẩy, 
khóc thét, né tránh, không dám nhìn 
vào điều gây ra cảm xúc đó” là biểu 
hiện của cảm xúc nào sau đây:

Câu 1    

Kỹ năng sống

ĐỀ THI “TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI” TOÀN QUỐC 
       LẦN THỨ 21 NĂM HỌC 2022-2023



  l  Bài dự thi gửi về địa chỉ:
Tham dự Trạng Nguyên nhỏ tuổi 
năm học 2022-2023
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, 
Hai Bà Trưng, Hà Nội
l  Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

Câu 4

Câu 5

THAM DỰ NGÀY HỘI
TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI

CHẶNG THỨ NHẤT
MÔN : ………..………

Họ và tên: ………………………………………..……………………..……...…

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

VUI VẺ

         Không nên                                        Nên

...............................................................

...............................................................

...............................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

l Với các thí sinh tham gia 
thi theo hình thức số 2 cần lưu 
ý: cho toàn bộ bài dự thi của 
mình vào chung một phong 
bì, ghi kèm mã số thí sinh được 
BTC cấp khi sở hữu các bộ đề 
thi theo hình thức online. 
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GIẬN DỮ

BUỒN

         Không nên                                            Nên

Hãy lựa chọn các phương án để sắp xếp vào ô “Nên” hoặc 
“Không nên” khi bạn của em trải qua cảm xúc giận dữ.

	 A. Để 1 mình bạn với sự giận dữ.
	 B. Khuyên bạn nên bình tĩnh.
	 C. Gây gổ, cãi nhau với bạn.
	 D. Giúp bạn tìm cách giải tỏa sự tức giận.

Hãy lựa chọn các phương án để sắp xếp vào ô “Nên” hoặc 
“Không nên” khi bạn của em trải qua cảm xúc buồn.

A. Trêu trọc bạn.
B. Động viên, an ủi bạn.
C. Bỏ mặc bạn 1 mình.

         Không nên                                            Nên

Câu 3

A. Khen ngợi bạn.
B. Tỏ thái độ không hài lòng, khó chịu.
C. Coi như không có chuyện gì.
D. Chúc mừng.
E. Vui vẻ, thoải mái với bạn.

Hãy lựa chọn các phương án để sắp xếp vào ô “Nên” hoặc 
“Không nên” khi bạn của em trải qua cảm xúc vui vẻ.



+ Phần dự thi của CHẶNG THỨ NHẤT chỉ được coi là hợp lệ khi mỗi em có 
đầy đủ bài dự thi của 03 bộ đề thi Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn 

quốc,  năm học 2022 - 2023. 
+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 1 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi 

của mình vào chung một phong bì, đính kèm ô phiếu dự thi cắt ra từ Báo Chăm Học (có in 
kèm với từng đề thi). Không sử dụng ô phiếu photocopy. 

+ Với các thí sinh tham gia thi theo hình thức số 2 cần lưu ý: cho toàn bộ bài dự thi của 
mình vào chung một phong bì, ghi kèm mã số thí sinh được BTC cấp khi sở hữu các bộ đề 

thi theo hình thức online. 

Dưới mái trường mới, sao tiếng trống 
rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang 
nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của 
em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai 
cũng thấy thân thương. Chiếc thước 
kẻ, chiếc bút chì sao cũng đáng yêu 
đến thế!

NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC
NĂM HỌC 2022-2023

Neát chûä - Nïët ngûúâi
Tự chọn kiểu chữ (viết đứng hoặc viết nghiêng) 

để chép và trình bày bài:

BỘ ĐỀ  

SỐ 1

Dưới mái trường mới, mọi thứ thay 
đổi như thế nào? Em thích nhất điều 
gì ở ngôi trường của em?

Ngôi trường mới

Theo NGÔ QUÂN MIỆN

LỚP 2

Yêu lắm 
trường ơi!

 Theo NGUYỄN TRỌNG HOÀN

Em yêu mái trường
Có hàng cây mát
Xôn xao khúc nhạc
Tiếng chim xanh trời.

Mỗi giờ ra chơi
Sân trường nhộn nhịp
Hồng hào gương mặt
Bạn nào cũng xinh.

Yêu lớp học em
Có khung cửa sổ
Có bàn tay lá
Quạt gió mát vào.

Chó vui vẻ

1313

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: Tham 
dự Ngày hội Viết chữ đẹp “Nét chữ 
- Nết người” năm học 2022-2023. 
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.

- Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

BỘ ĐỀ
SỐ 1

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC

Neát chûä -  Nïët ngûúâi
 Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

CHẶNG 
THỨ 

NHẤT
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(Đăng lại)



Chó vui vẻ

1313

+ Bài dự thi gửi về địa chỉ: Tham 
dự Ngày hội Viết chữ đẹp “Nét chữ 
- Nết người” năm học 2022-2023. 
Báo Chăm Học, số 5 Hòa Mã, Hai Bà 
Trưng, Hà Nội.

- Hạn cuối gửi bài: 15/3/2023

BỘ ĐỀ
SỐ 1

THAM DỰ NGÀY HỘI VIẾT CHỮ ĐẸP TOÀN QUỐC

Neát chûä -  Nïët ngûúâi
 Họ và tên: ………………………………………..……………………..…….....

Lớp: …………… Trường: …………..……………..……………………..…….

………..………………..………………..………………..………………..……………

Địa chỉ (NR) (ghi rõ xã, huyện, tỉnh).……………………..…….....…

………..………………..………………..………………..………………..……….……

Điện thoại (NR): …………..................................................................................…….........

CHẶNG 
THỨ 

NHẤT
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Đố vui! Vui đố!

TÌM CÂY
TRONG GIÓ MÙA THU

 Mùa thu, những chiếc lá vàng 
trải dài trên vỉa hè, đường phố. 
Hai bên đường, những hàng cây 
lá vàng, lá đỏ ngả nghiêng trong 
gió như những chú cún con đang 
tung tăng nhảy nhót.

Bạn hãy chỉ xem những cái cây đầy 
màu sắc ở phía cuối bức tranh nằm  
ở chỗ nào trong bức tranh này nhé.

Cây phong Sồi nâuSồi đỏ
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AI TINH MẮT NHẤT?
Đố bạn biết, giữa hai bức tranh này có bao 

nhiêu điểm khác biệt? Hãy tìm ra chúng và 
khoanh tròn lại nhé!

Tranh: VŨ HƯƠNG
Dịch lời: MINH KIÊN



Giải nghĩa ca dao, thành ngữ, tục ngữ

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH

BẢNG VÀNG 
BIA ĐÁ

Ghi dấu ngàn năm

14

tay phê lấy đỗ. Sẽ có 3 bậc chấm đỗ: 
Tiến sĩ đệ nhất giáp (Tiến sĩ cập đệ), gồm 
ba thí sinh đỗ cao nhất (gọi là tam khôi): 
hạng ba là Thám hoa (ông Thám), hạng 
nhì là Bảng nhãn (ông Bảng), đỗ đầu 
là Trạng nguyên (ông Trạng). Những ai 
đỗ 3 bậc này đều được vinh danh rất 
long trọng. Thường sau khi thi, nhà vua 
cho viết tên các sĩ tử vừa đỗ lên tấm 
bảng dán giấy vàng. Dân gian hay nói 
đỗ bảng vàng, đậu bảng vàng, ghi danh 
trên bảng vàng... chính là chỉ 
tấm bảng kia đó.

Các em đọc truyện, nhất là truyện 
cổ, chắc rất hay gặp thành ngữ  “bảng 
vàng bia đá”. Tổ hợp này dùng để chỉ 
người nào đó đã thi cử đỗ đạt vinh hiển.  
Ngày trước, các nho sinh muốn đỗ tới học 
vị cao, phải vượt qua 3 kì thi quan trọng: 
thi Hương, thi Hội, thi Đình. Trong đó, thi 
Đình là kì thi cao nhất, khó nhất. Đề thi 
do nhà vua trực tiếp soạn và sau khi hội 
đồng giám khảo hoàn thành việc chấm 

bài, cân nhắc điểm số, 
chính nhà vua tự 
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Sau này, bắt đầu từ thời Hậu Lê, cứ sau 
mỗi khoa thi Hội và thi Đình, nhà vua đều 
sai khắc tên những người đỗ tiến sĩ vào 
tấm bia đá (đặt trên lưng con rùa), dựng 
ngay trên sân nhà Văn Miếu - Quốc Tử 
Giám, Hà Nội. Bia đá đặt tại Khu di tích 
Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám 
vinh danh tên tuổi những người đỗ trong 
các kì thi tuyển tiến sĩ triều Lê và Mạc. Trên 
mỗi tấm bia khắc một bài văn (bài kí) bằng 
chữ Hán, nội dung ghi lại lịch sử của các 
khoa thi (tổ chức từ năm 1442 đến 1779). 
Có 82 tấm bia tương ứng với 82 khoa thi 
được dựng, khắc tên 1304 vị tiến sĩ. 

Ngoài ra, ngày xưa, những ai có công lao 
to lớn trong việc bảo vệ đất nước, chống 
giặc ngoại xâm hay trong sự nghiệp xây 
dựng, mở mang bờ cõi về kinh tế, khoa 
học, văn chương... đều được nhà nước thời 
đó khắc tên ghi danh vào bia đá.

Như vậy, “bảng vàng bia đá” là một thành 
ngữ chỉ những ai có công trạng lớn lao với 
đất nước, với non sông, xứng được ghi lại, 
được tôn vinh và lưu danh mãi mãi:

Người tài giỏi, đấng anh hùng
Bảng vàng bia đá soi chung muôn đời...



“ÁO”
RỰC RỠ 
CHO CỪU
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Lạ và cool

Khi thấy đàn cừu của gia đình 
mình cứ đột nhiên “không cánh mà 

bay”, ông Simpson - chủ một trang trại ở Anh - đã 
nảy ra ý tưởng cho cừu “mặc” một chiếc “áo” thật 
nổi bật bằng cách nhuộm lông cho chúng. Nhờ 
vậy, ông đã đối phó hiệu quả với nạn trộm cắp 
ngày một gia tăng ở địa phương.



Với màu cam rực rỡ, ông 
Simpson đã thành công trong 
việc giữ an toàn cho đàn cừu. 

Những kẻ có ý định trộm cừu tại 
trang trại của ông đều phải e sợ khi đứng trước lũ cừu có màu 

cam nổi bần bật, bởi bắt chúng rồi thì dễ bị phát hiện lắm.
Để thực hiện ý tưởng độc lạ của mình, ông Simpson đã phải mua 

một loại sơn an toàn, không gây độc hại cho cả người và vật để sử dụng. 
Nhưng độc đáo hơn cả là khi muốn “xuất chuồng”, những chú cừu này 
sẽ được tắm bằng “bí kíp” riêng, để trở lại màu lông trắng như bông chỉ 
trong… một nốt nhạc.

Với cách làm đặc biệt của mình, ông Simpson đã khiến đàn cừu của gia 
đình trở nên bắt mắt và nổi bật giữa thảo nguyên xanh bao la. Sau khi 
chứng kiến thành công của ông Simpson, nhiều gia đình khác cũng học 
cách “mặc áo” rực rỡ cho bầy cừu của gia đình mình.

MAI ANH
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Trắc nghiệm vui

       Mùa đông bạn có thường xuyên tắm gội?
A. Ối giời. Mùa hè còn ngại tắm gội, huống chi mùa đông.

B. Ngày nào cũng phải tắm, còn gội đầu thì “để dành” vài 
hôm mới “xử”.

C. Cũng thường xuyên đấy, nhưng nhìn chung là 
vẫn để mẹ phải nhắc.

Giờ học sắp đến rồi mà trời ngoài kia thì rét ơi là rét. Bạn sẽ làm gì với 
thử thách phải rời khỏi giường?

A. Bật dậy ngay và luôn khi nghe chuông đồng hồ kêu tiếng đầu tiên.
B. Luôn dậy muộn và chỉ dậy khi nghe tiếng mẹ quát bên tai.
C. Thức dậy rồi nhưng vẫn cố “ngủ nướng” thêm một tẹo.

Vượt qua   
thử thách

mùa đông
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1. 

2. 

Trước cái lạnh tê tái của mùa đông, bạn có đủ bản lĩnh nhấc 
mình ra khỏi chiếc giường với chăn ấm đệm êm để thức dậy 
và đi học đúng giờ không? Thử làm bài trắc nghiệm vui dưới 
đây là biết ngay cách bạn vượt qua thử thách của mùa đông  

như thế nào thôi.



Kết quả! Kết quả nào!    Bạn có dám thực hiện thử thách 
ăn kem giữa mùa đông không?

A. No, thanks. Nghe đến kem là răng 
tui đã va vào nhau lập cập rồi.

B.  Dám chứ sao không? Ăn kem mùa 
đông có kiểu ngon và thú vị rất riêng.

C. Nếu trùm chăn bông thật ấm thì 
tui cũng muốn thử.

   Nếu được đi du lịch vào mùa đông, 
bạn sẽ đến…

A. Sa mạc Sahara để trốn rét.
B. Đến Bắc Cực để trượt tuyết và chụp 

ảnh “seo phi” với gấu trắng.
C. Không đi đâu sất, ở nhà nằm đắp 

chăn bông cho ấm.

     Bạn mê mùa đông, vì sao?
A. Ăn ngon miệng hơn và “kéo gỗ” 

ngon hơn.
B. Được thưởng thức những món ăn 

vặt nóng hổi.
C. Người không bị nóng bức và đổ 

mồ hôi.
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3. 

4. 

5. 

Câu trả lời chủ yếu là C: 
Thử thách “khó nhằn” mà bạn cần vượt 

qua trong mùa đông chính là ngồi vào 
bàn và học bài một cách nghiêm túc. Trời 
thì rét, tay chân lập cập, làm sao mà ngồi 
vào bàn để học cả buổi tối được cơ chứ. 
Thế nên, “bí kíp” để bạn vượt qua thử 
thách này chính là đừng ăn quá no vào 
bữa tối và đặc biệt đừng nghĩ đến việc 
nằm bò ra giường mà học bài nhé, cơn 
buồn ngủ sẽ ghé thăm bạn ngay. Hãy 
mặc quần áo ấm, đi tất thật ấm áp, rồi 
tập trung học cho hiệu quả để sớm được 
nghỉ ngơi nha bạn.

Câu trả lời chủ yếu là B:
 Dậy sớm đi học là thử thách khiến bạn 

rất khó chịu mỗi khi mùa đông xuất 
hiện. Chẳng dễ dàng khiến bạn chui 
ra khỏi chăn ấm đệm êm vào mỗi buổi 
sáng. Vì vậy, bạn hãy tập cho mình thói 
quen đừng nằm “ngủ nướng”, mà hãy 
dậy đúng giờ theo phản xạ hoặc khi 
nghe tiếng chuông đồng hồ vang lên. 
Ban đầu hơi khó khăn nhưng luyện mãi 
sẽ quen, rồi bạn sẽ thấy việc dậy đi học 
vào buổi sáng mùa đông cũng không 
khó khăn lắm đâu.

Câu trả lời chủ yếu là A: 
Nước chính là thứ bạn sợ và ghét nhất 

vào mùa đông. Bạn luôn nghĩ ra đủ mọi 
lí do để càng ít phải chạm vào nước càng 
tốt. Thật ra thì đó cũng là cách để bạn có 
lí do chính đáng cho việc… lười tắm gội 
mà thôi. Để vượt qua nỗi sợ nước mùa 
đông, rất đơn giản, bạn hãy dùng nước 
ấm để tắm gội, vệ sinh cá nhân… và thời 
gian thực hiện cũng đừng quá lâu như 
mùa hè là okela ngay í mà.

      THANH TÂM



Nụ cười ngoại nhập

Đầu năm học, vì muốn hiểu hơn về học 
trò của mình, cô giáo yêu cầu học sinh vẽ 
ước mơ của mình vào một tờ giấy.

Khi xem tranh, cô  thấy có em vẽ hình 
máy bay, tỏ ý muốn làm phi công; em vẽ 
ống nghe, ý muốn làm bác sĩ... Duy chỉ có 
Masa nộp một tờ giấy trắng. Thấy lạ, cô 
hỏi:

- Masa, chẳng lẽ lớn lên em không muốn 
làm gì cả sao?

- Có chứ, thưa cô! - Cô bé khẳng định - 
Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng em chẳng 
biết... nó hình gì cả ạ!

ĐỨC MINH
(Kim Bôi, Hòa Bình)

Chẳng biết hình gì
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Đố bạn biết con mèo đang ngậm 
miệng nằm ở vị trí nào trong bức tranh?

Đáp án:

Ở nhiều nơi trên thế giới, những cuộc 
hẹn “giờ cao su” luôn khiến người chờ đợi 
cảm thấy khó chịu. Nhưng ở Venezuela 
(Nam Mỹ) thì khác, mọi người thường 
đến muộn hơn so với giờ hẹn, dù đó là 
cuộc họp, một bữa tiệc hay thậm chí là 
những buổi hẹn quan trọng. Nếu đến 
đúng giờ, bạn sẽ bị coi là mất lịch sự và 
hiếu thắng. Người dân ở đây coi việc đến 
muộn giống như đang sống chậm lại, để 
tận hưởng cuộc sống. 

KÍNH LÚP

Nói khoác... thời tiết
Có ba du khách vốn tính khoác lác gặp 

nhau. Ông thứ nhất nói:
- Ở nước tôi, thời tiết nóng nực tới mức 

mồ hôi vừa toát ra đã… bốc hơi ngay.
- Thế ăn thua gì! Ở nước tôi, người ta còn 

chẳng cần phải xây nhà máy sữa bột, vì 
sữa vừa vắt ra khỏi con bò đã khô queo 
thành bột luôn rồi. – Ông thứ hai phẩy tay.

- Nhằm nhò gì! – Ông thứ ba cất giọng - 
Ở nước tôi, người ta toàn phải nghiền đá 
lạnh nhỏ ra cho gà ăn để nó khỏi đẻ trứng 
gà đã… luộc chín đấy!

Tổ đố

Ống kính xì-tin

ANH ĐẠT

“giờ cao su” mới là 
gu sống chậm
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Góc lí lắc

“Người máy” 
yêu vãi – 
có 1-0 -2!

Răng “em” siêu 
chắc nhưng 

yên tâm không 
sắc!

 Đi học muộn 
ở ngoài luôn!

BÔNG

Nuốt nước 
bọt ừng ực 
mà đành 

nhìn bất lực.



Quang Minh thích chơi cờ từ khi còn 
bé, nhưng đến năm lớp 3 mới bắt đầu 
học chơi cờ vua. Vì đam mê, cậu bạn 
tham gia vào nhiều Câu lạc bộ cờ thông 
minh để học hỏi cách chơi cờ của các kỳ 
thủ. Lắm lúc bí không tìm được ai chơi 
cùng, Minh không ngần ngại xếp quân cờ 
lên bàn và tự chơi. Thử thách này không 
chỉ giúp cậu bạn rèn sự kiên trì, mà còn 
khích lệ bản thân tự vượt qua trở ngại khi 

đứng trước những nước cờ khó.
Ước mơ của Quang Minh là sau này sẽ trở thành 

một kỳ thủ giống như chú Lê Quang Liêm. Khi đó, 
cậu bạn sẽ được chơi cờ cùng với nhiều đối thủ lừng 
danh trên khắp thế giới.

Không chỉ mê cờ, Minh còn cực yêu môn tiếng 
Anh. Để việc học tiếng Anh ngày càng tiến bộ, hàng 
ngày, cậu bạn thường mở các video bằng tiếng Anh 
về khoa học và cờ vua ra để nghe và luyện cách 
phát âm. Đến hiện tại, cậu bạn đã có thể hiểu được 
khoảng 80% nội dung những video tiếng Anh mình 
từng nghe và giao tiếp được với thầy cô giáo bằng 
tiếng Anh. 

Vốn thích chơi cờ, cậu bạn Tạ Quang Minh, lớp 
5A4, trường TH Yết Kiêu (Hà Đông, Hà Nội) thường 
đóng hai vai để tự chơi một ván cờ. Quang Minh thổ 
lộ: “Việc được làm đối thủ của chính mình giúp tớ tự 
rút ra nhiều kinh nghiệm để có những nước cờ hay”.

Với tinh thần ham học hỏi, 
suốt 4 năm qua, cậu lớp 
trưởng lớp 5A4 đều đạt danh 
hiệu Học sinh hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm học 
và “rinh” về nhiều giải thưởng 
đáng tự hào như:

- Giải Nhất rung chuông 
vàng Toán tiếng Anh cấp 
trường.

- Giải Nhất Trạng nguyên 
toàn tài cấp thành phố.

- Giải khuyến khích cấp 
Quốc gia cuộc thi IMAS (kỳ 
thi đánh giá năng lực tư duy 
Toán học quốc tế).

- Giải Nhất cấp Quốc gia 
cuộc thi AIMO (đấu trường 
Toán học châu Á).

  MINH KIÊN
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Chia sẻ cực hay

THÍCH LÀM 
ĐỐI THỦ 
CỦA CHÍNH MÌNH



Con tự học



Họ và tên: --------------------------------------------- --------ĐT: -----------------
Lớp: -------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): --------
---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Đáp án:     1 ------------------------------------ 2 --------------------------------------
    3 ---------------------------  4 -------------------------------- 5 ---------------------------------

PHIẾU DỰ THI STARTERS 31

31

There are four dogs in the garden. …..

There are oranges on the trees. Yes
The children are playing football in the garden. No

There is a girl holding a camera. …..

The two boys are flying a kite. …..

Four girls are listening to music. …..

There is a frog next to the tree. …..

1
2
3
4
5

Look and read. 
Write Yes or No.

Questions:

Example:



Cắt phiếu dự thi đã điền đầy đủ 
thông tin cá nhân và  đáp án rồi gửi về:

Hạn cuối gửi bài: 20-12-2022

            Hoặc email: baochamhoc@gmail.com 

Báo Chăm học, 3 Nguyễn Quý Đức, 
Thanh Xuân, Hà Nội

Họ và tên: -------------------------------------------------- ĐT: ------------------------
Lớp: ---------------------  Trường (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP):
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa chỉ gia đình (ghi rõ quận, huyện, tỉnh, TP): ---------------
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Đáp án:     1 -------------------------   2 ---------------------------   

        3 -----------------------    4 ----------------------------   5 ---------------------------- 

PHIẾU DỰ THI MOVERS 31

31

 (tiêu đề: STARTERS 31 hoặc MOVERS 31)

Look and read. Choose the correct words and 
write them on the lines. There is one example.

Questions:

This is a hot drink that people often have in the morning. ...coffee...

Example:

1. It is bigger than a village. More people live here. ……
2. Animals such as chickens and sheep live here. ……
3. This animal often lives in the jungle but you can see it at the zoo. ……
4. These are long and thin and you eat them in a bowl. ……
5. You can find many things to read 

at this place. ……



Lớp 2
GRADE  2

31

Câu đố về logic Logic Riddles

Thử tài cùng Matific  
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Hãy trang trí mái 
tóc của bạn quái 
vật sao cho điều 
kiện sau được 
thỏa mãn: mái tóc 
phải có màu xanh 
dương hoặc phải 
có một bông hoa.

Look at the example.
Xem ví dụ bên

Kiến thức cần biết

Please decorate the wig 
of the monster so that the 
following condition is met: 
the wig has to be blue or it 

has to have a flower.

Hãy trang trí mái 
tóc của bạn quái vật 

sao cho điều kiện 
sau được thỏa mãn: 
mái tóc có ít hơn 2 

phụ kiện trang trí thì 
không được phép, 
trừ khi nó có màu 

xanh lá.

Please decorate the wig of the 
monster so that the following 
condition is met: a wig with 

less than two decorations is not 
allowed unless it is green.

Từ vựng:
Logic (n) /ˈlɒdʒ.ɪk/: tính lô-gíc
Riddle (n) /ˈrɪd.əl/: câu đố

Đáp án:
Answer:

Thử tài cùng Matific  



Lớp 4
GRADE 4

Tìm mẫu số chung 
Find common denominators

Answer: The second image.

Xem ví dụ sau
Look at the example.

Logic Riddles

Hãy chọn 
một nhóm 
quái vật lên 
sân khấu 
sao cho 1/3 
nhóm đó sẽ 
được đeo 
kính và 1/6 
nhóm được 
đeo cánh.

Kiến thức cần biết
Xem ví dụ bên
Look at the example.

Thử tài cùng Matific  
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Kiến thức cần biết

Lớp 3
GRADE  3

Hình ảnh phản chiếu Reflection of images

Select the image that shows the reflection of the 
shape above over the pink line.

Đáp án: Hình thứ hai.

Choose a group of monsters to the stage so 
that sunglasses can be given to 1/3 of the group 

and wings can be given to 1/6 of the group.

Select the image that shows the reflection of 
the shape above over the pink line.

Chọn hình ảnh là 
hình phản chiếu 

qua đường thẳng 
màu hồng của 

hình đã cho.

Chọn hình ảnh là hình phản chiếu qua 
đường thẳng màu hồng của hình đã cho.

1 2 3 4

1 2 3 4

Giải:
Ta chọn nhóm 18 bạn quái vật. 

1/3 nhóm tương đương với 6 bạn 
quái vật. Vậy có 6 bạn quái vật đeo 
kính. 1/6 nhóm tương đương với 
3 bạn quái vật. Vậy có 3 bạn quái 
vật đeo cánh.

Solution: 
We choose a eighteen-monster 

group. 1/3 of the group equals six 
monstesr. So there are six monsters 
who wear sunglasses. 1/6 of the group 
equals three monsters. So there are 
three monsters who wear wings.

Từ vựng:
Reflection (n) 

/rɪˈflek.ʃən/: 
sự phản chiếu



lớp : ………..
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Họ và tên: ………………………………………………  ĐT liên hệ: …………………..…

Lớp: ………  Trường (quận, thành phố hoặc huyện, tỉnh): …………………………………

………………………………………………………………………………………….…

Địa chỉ gia đình: (xã, phường, quận, huyện, tỉnh) ………………………………..…………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án: ………………………………………………………………………………….....

LỚP …….……

Báo Chăm Học 
xin gửi tặng mã giảm giá

cho độc giả báo 

    Bạn nhỏ nào thích thú 

với các bài luyện tập trên Matific có thể vào 

www.contuhoc.com/toan-matific 

để tìm hiểu và đặt mua chương trình.

Liên hệ 0888.600.284 
hoặc support@contuhoc.com để được hướng dẫn chi tiết.

Thử tài cùng Matific  

Lớp 5
GRADE  5

Common (n) 
/ˈkɒm.ən/: chung
Denominator (n) 
/dɪˈnɒm.ɪ.neɪ.tər/: mẫu số

Từ vựng:Hãy chọn một 
nhóm quái vật lên 
sân khấu sao cho 
1/3 nhóm đó sẽ 
được đeo vương 
miện và 1/5 nhóm 
được đeo cánh.

Các đoạn thẳng cắt nhau

Line segment (n) 
/laɪn ˈseɡ.mənt/: đoạn thẳng
Intersect (v) 
/ˌɪn.təˈsekt/: cắt nhau, giao nhau

Intersecting line segments

Đáp án: 
Answer:

(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

   Xem ví dụ bên
Look at the example.
Vẽ 3 đoạn thẳng sao 
cho mỗi vật thể nằm 
trong một vùng. Lưu ý: 
mỗi đoạn thẳng không 
được đi qua khối xám 
ở giữa khung hình.

Thử tài cùng Matific
(Thi vui có thưởng, trả lời trên Phiếu dự thi)

Draw 3 lines to 
enclose one object 
in each region. Note: 
a line segment can’t 
cross the grey block 
in the frame.

Từ vựng:

Vẽ 3 đoạn thẳng sao 
cho mỗi vật thể nằm trong một vùng. 

Lưu ý: mỗi đoạn thẳng không 
được đi qua khối xám ở giữa 

khung hình.

Choose a group of monsters to the stage so 
that crowns can be given to 1/3 of the group 
and wings can be given to 1/5 of the group.

Draw 3 lines 
to enclose one 
object in each 
region. Note: a line 

segment can’t cross 

the grey block in 

the frame.

Kiến thức cần biết
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